CHƯƠNG QUANG HỌC
I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT
    Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

[image: Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án]    Ghi chú:
    f là tiêu cự của thấu kính
    d là khoảng cách từ vị trí của vật đến thấu kính.
    d’ là khoảng cách từ vị trí của ảnh đến thấu kính
1. Cách dựng ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
    a) Cách dựng ảnh của điểm sáng S tạo bởi thấu kính hội tụ
- Từ S ta dựng hai tia (trong ba tia đặc biệt) đến thấu kính, sau đó vẽ hai tia ló ra khỏi thấu kính.
- Nếu hai tia ló cắt nhau thực sự thì giao điểm cắt nhau đó chính là ảnh thật S’ của S, nếu hai tia ló không cắt nhau thực sự mà có đường kéo dài của chúng cắt nhau, thì giao điểm cắt nhau đó chính là ảnh ảo S’ của S qua thấu kính.
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    b) Dựng ảnh của vật sáng AB tạo bởi thấu kính hội tụ
    Muốn dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính (AB vuông góc với thấu kính, A nằm trên trục 
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chính), chỉ cần dựng ảnh B’ của B bằng hai trong ba tia sáng đặc biệt, sau đó từ B’ hạ vuông góc xuống trục chính ta có ảnh A’ của A.
Chú ý: Khi dựng ảnh, ảnh ảo và đường kéo dài của tia sáng được vẽ bằng nét đứt
2. Cách dựng ảnh của vật qua thấu kính phân kì
    a) Cách dựng ảnh của điểm sáng S tạo bởi thấu kính phân kì
    Từ S ta dựng hai tia (trong ba tia đặc biệt) đến thấu kính, sau đó vẽ hai tia ló ra khỏi thấu kính. Hai tia ló không cắt nhau thực sự mà có đường kéo dài của chúng cắt nhau, giao điểm cắt nhau đó chính là ảnh ảo S’ của S.
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    b) Cách dựng ảnh của vật sáng AB tạo bởi thấu kính phân kì
    Muốn dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính (AB vuông góc với thấu kính, A nằm trên trục chính), chỉ cần dựng ảnh B’ của B bằng hai trong ba tia sáng đặc biệt, sau đó từ B’ hạ vuông góc xuống trục chính.
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ÔN TẬP HỌC KÌ II
A – Lý thuyết cơ bản
  1- Dòng điện cảm ứng
    - Điều kiên xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là: số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên.
* Dòng điện xuất hiện có chiều thay đổi gọi là dòng điện cảm ứng.
*Cách tạo ra dòng điện xoay chiều: 2 cách
- Cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín
- Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm
  2 - Máy phát điện xoay chiều:
* Cấu tạo:
- Có 2 bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn
- Một trong 2 bộ phận đó quay gọi là rôto, bộ phận còn lại gọi là stato.
* Hoạt động:
Khi cho nam châm ( hoặc cuộn dây ) quay thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây biến thiên nên trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng.
  3 - Các tác dụng của dòng điện xoay chiều: nhiệt, quang, từ
VD: - Tác dụng nhiệt: dòng điện xoay chiều qua đèn dây tóc
       - Tác dụng quang: dòng điện xoay chiều qua bóng đèn bút thử điện
       - Tác dụng từ: Rơle điện từ
- Dùng Ampe kế hoặc Vôn kế xoay chiều có kí hiệu AC ( hay ~) để đo các giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều. Khi mắc Ampe kế và Vôn kế vào mạch điện xoay chiều thì không cần phân biệt chốt của chúng.
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     8-  Mắt và các tật của mắt 
         - Mắt có 2 bộ phận chính là Thể thủy tinh và màng lưới (hay còn gọi là võng mạc
         - Khi nhìn các vật ở các vị trí khác nhau mắt phải điều tiết
         - Điểm xa mắt nhất mà ta nhìn thấy rõ được khi không điều tiết gọi là điểm cực viễn .
         - Điểm gần mắt nhất mà ta nhìn thấy rõ được gọi là điểm cực cận
- Mắt cận : Là mắt chỉ nhìn thấy những vật ở gần mà không nhìn được những vật ở xa .Cách khắc phục tật cận thị là đeo kính cận là 1 thấu kính phân kì có tiêu điểm trùng với điểm cực viễn của mắt
        - Mắt lão : Là mắt chỉ nhìn được những vật ở xa mà không nhìn được những vật ở gần. Cách khắc
        phục tật mắt lão là đeo kính lão là 1 thấu kính hội tụ
      9-  Máy ảnh và kính lúp . 
         - Máy ảnh có các bộ phận chính là :
            + Vật kính là 1 thấu kính hội tự
            + Buồng tối ( Trong buồng tối có chỗ đặt phim để hứng ảnh )
· Ảnh hiện trên phim của máy ảnh là ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật
        - Kính lúp là 1 thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát các vật nhỏ
         - Kính lúp có số bội giác càng lớn thì quan sát vật thấy ảnh càng lớn[image: http://vonguyengiap.phuyen.edu.vn/upload/41043/fck/files/image(179).png]
      10-  Ánh sáng trắng và ánh sáng màu và tác dụng của ánh sáng :
        - Các nguồn ánh sáng trắng : Mặt trời,ánh sáng từ đèn pin,ánh sáng từ bóng đèn dây tóc ....
        - Trong ánh sáng trắng có chứa các chùm ánh sáng màu khác nhau .Có thể phân tích ánh sang trắngbằng
        nhiều cách như : Dùng đĩa CD,lăng kính…Chiếu nhiều chùm sáng màu thích hợp vào cùng 1 chỗ có thể
        tạo ra ánh sang trắng 
        - Vật có màu nào thì tán xạ mạnh ánh sang màu đó và atns xạ kém ánh sang màu khác.Vật màu trắng có
        khả năng tán xạ mạnh tất cả các ánh sang màu,vật có màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sang  
        màu nào .
        - Các tác dụng của ánh sáng :
          + Ánh sáng chiếu vào vật làm vật nóng lên à tác dụng nhiệt của ánh sáng : VD : Ánh sáng mặt
        trời chiếu vào ruộng muối làm nước biển nóng lên và bay hơi để lại muối kết tinh . Các vật màu tối
        hấp thu năng lượng ánh sáng mạnh hơn các vật có màu sáng .
          + Tác dụng sinh học : Ánh sáng có thể gây ra 1 số biến đổi nhất định ở các sinh vật .Đó là tác 
       dụng sinh học của ánh sáng .VD : Cây cối cần ánh sáng mặt trời thì mới quang hợp được .
          + Tác dụng quang điện : Pin mặt trời(pin quang điện) có thể biến đổi trực tiếp năng lượng ánh
       sáng thành năng lượng điện
CÂU HỎI ÔN TẬP
1.  Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì ? Hiện tượng khúc xạ ánh sángkhi ánh sáng truyền từ không khí qua nước và từ nước qua không khí? Phân biệt hiện tượng khúc xạ và hiện tượng phản xạ ánh sáng ?
2. Đặc điểm và hình dạng của TKHT?  Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua TKHT? Cách nhận biết TKHT?
3. 


 Ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ có những đặc điểm gì? Cách dựng ảnh của một vật sáng AB (AB  và A nằm trên ) qua thấu kính hội tụ bằng hai trong  ba tia sáng đặc biệt? 
4. Đặc điểm và hình dạng của TKPkỳ ? Ảnh tạo bởi thấu kính phân kì có những đặc điểm gì? Cách dựng ảnh của một vật qua thấu kính phân kì bằng hai tia sáng đặc biệt? Cách nhận biết TKPK?
5.  So sánh ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì? Ứng dụng của TH ?
6.   Máy ảnh có cấu tạo như thế nào ? Ảnh tạo bởi máy ảnh có đặc điểm gì ?
7.   Mắt có cấu tạo như thế nào? Sự điều tiết là gì ? Thế nào là điểm cực viễn ( CV), điểm cực cận ( CC ) của mắt ?  
8. Nêu đặc điểm của mắt cận , mắt lão và cách khắc phục  Nêu những điểm giống nhau giữa mắt và máy ảnh?
9. Kính lúp là gì ?Kính lúp dùng để làm gì ? Quan sát vật nhỏ bằng kính lúp như thế nào ? Ảnh tạo bởi kính lúp có đặc điểm gì ? Công thức tính độ bội giác của kính lúp ?
10.  Cho một số ví dụ về nguồn  phát ra ánh sáng trắng và ánh sáng màu ?  Cách tạo ra ánh sáng màu? 
11. Nêu tên các cách phân tích ánh sáng trắng ?
12. Thế nào là sự trộn các ánh sáng màu với nhau ?
13. Mằu sắc của các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu?
14. Ánh sáng có những tác dụng nào ? Nêu ứng dụng mỗi trường hợp .
 
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
Câu 1.
· Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là : Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gẫy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.
	   ÁNH SÁNG TRUYỀN TỪ KK SANG NƯỚC
	· ÁNH SÁNG TRUYỀN TỪ NỨOC SANG KK

	· Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới
· Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới
	· Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới
· Góc khúc xạ lớn hỏ hơn góc tới


· Phân biệt hiện tượng khúc xạ và hiện tượng phản xạ:
	Hiện tượng phản xạ ánh sáng
	Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

	· Tia sáng gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt bị hắt trở lại môi trường trong suốt cũ

· Góc phản xạ bằng góc tới
	· Tiang sáng gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt bị gẫy khúc tại mặt phân cách và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai
· Góc khúc xạ không bằng góc tới.


Câu 2. 
     -     Đặc điểm của thấu kính hội tụ : Thấu kính hội tụ làm bằng vật liệu trong suốt ( Thường là thuỷ tinh hoặc nhựa)
TKHT Có phần rìa mỏng hơn phần giữa.
· Hình dạng và kí hiệu:   
· Ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ:
+ Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.
+ Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm
+ Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.
· Cách nhận biêt TKHT.
+ Quan sát nếu thấy rìa mỏng hơn giữa là TKHT
+ Đặt TK sát mặt trang sách nhìn qua TK  thấy dòng chử cùng chiều và to hơn nhìn trực tiếp là TKHT
+ Dăt TK vuông góc với ánh nắng mặt trời sau TK đặt màn chắn , di chuyển TK thích hợp nếu thấy ánh nắng hội tụ tại một điểm là TKHT

Câu 3
· Đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ: 
+ Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật. Khi đặt vật rất xa thấu kính thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.
+ Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật.
· Muốn dựng ảnh A'B' của AB qua thấu kính hội tụ: ( AB vuông góc với trục chính của thấu kính, A nằm trên trục chính) chỉ cần dựng ảnh B' của B bằng cách vẽ đường truyền của hai tia sáng đặc biệt, sau đó từ B' hạ vuông góc xuống trục chính ta có ảnh A' của A.
    Câu 4. 
· Đặc điểm và hình dạng thấu kính phân kì:
+ Thấu kính phân kì đựoc làm bằng vật liệu trong suốt, có phần rìa dày hơn phần giữa.
+ Hình dạng và kí hiệu: 
· Đặc điẻm của ảnh tạo bởi thấu kính phân kì: 
+ Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính  phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.
+ Vật đặt rất xa thấu kính, ảnh ảo của vật có vị trí cách thấu kính 1 khoảng bằng tiêu cự.
· Cách dựng ảnh của 1 vật sáng qua thấu kính phân kì :  sử dụng đường truuyền của hai tia sáng đặc biệt.
+ Tia tới song song với trục chính thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm
+ Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.
· Cách nhận biết TKPK:
+ Quan sát thấy phần rìa dày hơn phần giữa là TKPK
      + Đặt TK sát mặt trang sách nhìn qua TK  thấy dòng chử cùng chiều và  hơn hơn nhìn trực tiếp là TKPK
Câu 5
· Thấu kính hội tụ: Có thể cho ảnh thật ngược chiều với vật, hoặc cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật.
· Ứng dụng : Kính viễn thị, máy ảnh, kính lúp
· Thấu kính phân kì: Luôn cho ảnh ảo cùng chiều nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.
· Ứng Dụng : kính cận
Câu 6 
· Cấu tạo máy ảnh:  mỗi máy ảnh đều có vật kính, buồng tối, chỗ đặt phim. Vật kính của máy ảnh là 1 thấu kính hội tụ.
· Ảnh trên phim là ảnh thật, nhỏ hơn vật và ngược chiều với vật.
Câu 7. 
· Cấu tạo của mắt: Gồm hai bộ phận quan trọng là thể thuỷ tinh và màng lưới ( còn gọi là võng mạc)
+  Thể thuỷ tinh là 1 thấu kính hội thụ bằng 1 chất trong suốt và mềm. Nó dễ dàng phồng lên hoặc dẹt xuống khi cơ vòng đỡ nó bóp lại hay giãn ra làm cho tiêu cự của nó thay đổi
+ Màng lưới là 1 màng ở đáy mắt, tại đó ảnh của vật mà ta nhìn thấy sẽ hiện lên rõ nét.
· Quá trình điều tiết  : Quá trình cơ vòng đỡ thể thuỷ tinh có thể co dãn, làm cho thể thuỷ tinh phồng lên, dẹt xuống để ảnh của vật hiện rõ trên màng lưới gọi là sự điều tiết của mắt.
· Điểm cực cận và điểm cực viễn:
+ Điểm xa mắt nhất mà khi đặt 1 vật ở đó mắt không điều tiết mà vẫn có thể nhìn rõ được gọi là điểm cực viễn (Cv). Khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn gọi là khoảng cực viễn.
+ Điểm gần mắt nhất mà khi đặt 1 vật ở đó mắt còn có thể điều tiết để nhìn rõ được gọi là điểm cực cận.(Cc).   Khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận gọi là khoảng cực cận.
Câu 8 Đặc điểm mắt cận , mắt lão và cách khắc phục:
· Mắt cận: Nhìn rõ những vật ở gần nhưng không nhìn rõ các vật ở xa. Kính cận là thấu kính phân kì. Người mắt cận phải đeo  kính phân kì để nhìn rõ được các vật ở xa.
· Mắt lão: Nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ  những vật ở gần. Kính lão là thấu kính hội tụ. Mắt lão phải đeo kính hội tụ để nhìn rõ các vật ở gần.
          Điểm giống nhau giữa mắt và máy ảnh:
	Thể thuỷ tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh. Màn hứng ảnh trong máy ảnh đóng vai trò như màng lưới trong con mắt.
Câu 9. 
· Kính lúp là 1 thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn
· Kính lúp dùng để quan sát các vật nhỏ
·  Đặt Vật cần quan sát  trong khoảng tiêu cự của kính điều  để cho một ảnh ảo lớn hơn vật và rỏ nét. 
· 
Công thức tính độ bội giác: 
Câu 10. 
· Ví dụ về nguồn phát ra ánh sáng trắng: Ánh sáng mặt trời và 1 số đèn có dây tóc nóng sáng bình thường như bóng đèn pha của ô tô....
· Ví dụ về nguồn phát ra ánh sáng màu: Các đèn LED, bút laze, đèn ống dùng trong quảng cáo....
· Cách tạo ra ánh sáng màu: Có thể tạo ra ánh sáng màu bằng cách chiếu chùm ánh  sáng trắng qua tấm lọc màu hoặc dùng các nguồn phát ra ánh sáng màu.
Câu 11.  Có thể phân tích 1 chùm sáng trắng thành những chùm sáng màu khác nhau bằng cách cho chùm sáng trắng đi qua 1 lăng kính hoặc phản xạ trên mặt ghi của đĩa CD 
Câu 12:  Khả năng tán xạ ánh sáng màu của  các vật:
	+ Dưới ánh sáng trắng vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta.
	+ Dưới ánh sáng màu,màu của vật phụ thuộc vào khả năng tán xạ ánh sáng của chúng:
-Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng các màu khác.
	-Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu.
-Vật màu đen không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu.	
[bookmark: _GoBack]Câu 13 Các tác dụng của ánh sáng:
	1./ Tác dụng nhiệt:Ánh sáng chiếu vào các vật làm chúng nóng lên.khi đó QN biến đổi trực tiếp thành NN.
	Ứng dụng:Làm muối, phơi khô đồ vật ngoài nắng...
	2./ Tác dụng sinh học: Ánh sáng có thể gây ra một số biến đổi nhất định ở các sinh vật.
	Ứng dụng: Tắm nắng cho trẻ em, tính hương vươn ra ánh nắng của cây cối...
	3./ Tác dụng quang điện:Khi ánh nắng chiếu vào pin quang điện QN biến đổi trực tiếp thành ĐN.
	Ứng dụng: Pin mặt trời thường sử dụng làm nguồn điện cho máy tính bỏ túi, đồng hồ đeo tay, đồ chơi trẻ em...và dùng làm nguồn phát điện cho các vùng khó như biên giới, hải đảo...
[image: http://vonguyengiap.phuyen.edu.vn/upload/41043/fck/files/image(180).png][image: http://vonguyengiap.phuyen.edu.vn/upload/41043/fck/files/image(181).png][image: http://vonguyengiap.phuyen.edu.vn/upload/41043/fck/files/image(182).png][image: http://vonguyengiap.phuyen.edu.vn/upload/41043/fck/files/image(183).png][image: http://vonguyengiap.phuyen.edu.vn/upload/41043/fck/files/image(184).png][image: http://vonguyengiap.phuyen.edu.vn/upload/41043/fck/files/image(185).png]
Bài 7: Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 25cm. Điểm A nằm trên trục chính, cách thấu kính một khoảng d = 15cm.
0. Ảnh của AB qua thấu kính hội tụ có đặc điểm gì? Dựng ảnh ?
1. Tính khoảng cách từ ảnh đến vật và độ cao h của vật. Biết độ cao của ảnh là
h’ = 40cm.
Bài 8: Một vật cao 1,2m khi đặt cách máy ảnh 2m thì cho ảnh có chiều cao 3cm. Tính:
0. Khoảng cách từ ảnh đến vật lúc chụp ảnh ? Dựng ảnh ?
1. Tiêu cự của vật kính ?
Bài 9: Dùng một kính lúp có tiêu cự 12,5cm để quan sát một vật nhỏ. Muốn có ảnh ảo lớn gấp 5 lần  vật thì :
a. Người ta phải đặt vật cách kính bao nhiêu? Dựng ảnh?
b. Tính khoảng cách từ ảnh đến vật?
Bài 10: Một người dùng một kính lúp có tiêu cự 10cm để quan sát vật nhỏ cao 0,5cm, vật đặt cách kính 6cm.
a. Hãy dựng ảnh của vật qua kính lúp và cho biết ảnh đó là ảnh thật hay ảnh ảo?
b. Tính khoảng cách từ ảnh đến kính. Ảnh của vật đó cao bao nhiêu?
Bài 11 : Người ta chụp ảnh một cây cảnh có chiều cao là 1,2 mét đặt cách máy ảnh 2 mét, phim đặt cách vật kính của máy là 6 cm. Em hãy vẽ hình và tính chiều cao của ảnh trên phim?
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R . ny 1a 56 véng day cua cuén so cap
4 May bién thé (con goi 14 mdy bién dp ): 12 14 56 véng déy cuén this cip

Céng thirc may bién thé - Trong d6 U, 13 HDT dit vio 2 diu cuén so cip

) i U 14 HDT dat vio 2 ddu cudn this cip
am ctin iy i  this bi dimg, 4 ting gidm i difn thé cia dim doay chisn

fegmg cim timg dién ti.
Khi dit vio 2 diu cudn so cip mot hidu di coay chidu thi ti trzémg do déng dién xoay chidu taora &
cuén déy ndy d3i chiéu lién tuc theo thoi gian, tir truomg bién ddi nay khi xuyén qua tiét dién thing cia cuén
diy this cdp sé t20 ra mt hiéu dién thé xoay chiéu & 2 diu cuén ddy thit cip ndy. Chinh vi1§ do niy ma méy
bién thé chi hoat déng duoc véi dong dién xoay chidu, déng dién mét chiéu khi chay qua cudn ddy so cip s
Khéng tao ra duoc bi trvémg bi
5-Truyén tii dién ning dixa :
Lido c6 sy hao phi trén dwong diy tai o téz nhiét trén diy din
Céng thirc tinh cong suit hao phi khi truyén t3i
Prp 14 céng suét hao phi do tod nhit trén

trong 46 p 13 cong suit dién cin truyén tai (W)

R 14 dién tré cila dudng ddy tii dién (Q)

U 1a HDT giita hai ddu duémg day tai diés
Cich gidm hao phi trén dwéng diy tai ‘Nguéi ta ting hiéu dién thé gitra hai diu ddy ddn, diéu niy
thit don gidn vi d3 c6 mdy bién thé. Hon niva, khi ting U thém n lin ta s& gidm duoc céng sudt hao phi di n?
lin
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6 - S khiic x3 dnh sing :

Hién twgng khiic xa inh sing tuong tia sing truyén
iz méi trudmg trong sudt ndy sang méi tredng trong suét khic
bi gay Khiic tai mit phan cich gitta hai méi trrémg duoc goi i
khi hién twong khvic xa dnh sing

- Théu kinh héi tu c6 phin ria méng hon phin gitra
- Trong @ - Truc chinh (A); Quang tim (O);
Tiéu diém F, F* nim cich déu vé hai phia thiu kinh;

- Duémg truyén ciia 3 tia sing dic biét qua TRHT 13

+Tia t6i di qua quang tim cho tia 16 tiép tuc truyén thing

+ Tia téi song song véi truc chinh cho tia 16 i qua tiéu diém (F" sau TK)

+ Tia t6i di qua tiéu diém cho tia 16 song song véi truc chinh
b)Thiu kinh phan ki

- Théu kinh phan ki ¢ phin ria diy hon phin giita

- Trong @ - Truc chinh (A); Quang tim (O); r
Tiéu diém F. F cich déu vé hai phia thiu kinh; A T
Tiéu cu f= OF = OF
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[Vi tri caa vat
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Mét miy bién thé c6 s6 vong ddy & cuén so cap 1a 1000 véng, cuén this cép 1a 2500 véng. Cuén so.
‘cip néi vio nguén dién xoay chidu cé hidu dién thé 110V

) Tinh hiéu dién thé hiéu dung & hai ddu cuén thé cip khi mach hé?

b) Néi hai diu cudn thit cip véi dién & 100Q. Tinh cuémg @ déng dién chay trong cudn so cip vi
thiz cdp. Bé qua dién trd ciia cic cuén diy?

©) Ngusi ta muén hiéu dién thé & hai ddu cuén this cip (khi mach hé) bing 220V, thi s6 véng diy &
‘cudn this cip phii bing bao nhicu?
Bailam:  a) Tirbiéu thic 0.

U,

b) Cueémg @6 déng dién chay trong cudn thit cipla: I, 2,75,

Do hao phi khéng déng ké, nén céng suit & hai mach dién bing nhau:

O Tirbibuthie =51 5 g =
2 Dy 1
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Cho biét A 13 truc chinh ciia mét thiu kinh, diém sing S vi inh S ciia né qua thiukinh 6. (Hinh v&)
inh thit hay anh 207 Vi sa0?

b. Théu kinh d2 cho 13 théu kinh hdi tu s*
hay théu kinh phan ky?

. Bing cich v& hiy xic dinh quang tim 0, A

hai tiéu diém F. F' cia théu kinh da cho.

Bailam:

25T anh 20 vi Sva S cimg phia so véi &

b/ Thdn kiuh d cho 1 i kioh phin ki

A ciaTK t2i O > O Ia quang tam
-Dumg duimg thing L A tai O — d8 14 v tri dit TK.

~Tir Stavétiatéi/ véi A qua thiu kinh cé duwong kéo dai qua S™ va cit Atai F
Liy OF = OF > duoctiéu diém F, F..(10d)

Baid: Ngwoi ta chup anh mdt chiu cdy cao 1m, dat cich mdy anh 2m. Phim cich vat kinh cia méy anh 6cm.
2 Hay dung anh cia vit trén fim (khéng cin ding ty 18)

b. Tinh chiéu cao anh trén fim?

Bailam:
2/ Vehinh

b/Tinh chidu cao inh:

Dea vio kién thisc hinh hoc AOAB déng dang v6iAOA'B'nén

=>A'BAB=0A"/0A
=>A'B'=AB.OA/OA

006200 =3 cm

Viy inh ciia cy 6 trén phim cao 3 cm.
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Dung anh ctia vt séng AB trong m3i hinh sau

B B‘f
- )
A F o AT A

Dit vt AB vuéng géc véi truc chinh (A nim trén truc chinh) cia thu kinh hdi tu cé tiéu cw 20m.
Goi d 13 khoing cich tir vit dén thiu kinh. AB cao 2em. V& anh ciia vit qua théu kinh Tinh khoang cich ti
inh dén thén kinh v chiéu cao cia anh trong tng v6i mdi tzong tmg hop sau: d=45am,

4B _04

+AABO-~AABO= 2. =22 ()
4B o4

oI _OF

+AOIF ~AABF = @

A F

miOI=ABviAF =0A -OF (3)
4B _ OF

@

OO == Gaor

Tir (1) vi (4) suy a:
o4

 0A’=36
% (em)

04 OAOF

A4BOA _236
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¥ (1) suyra: o
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Bai 7: Dt vit AB vudng goc véi truc chinh (A nam trén truc chinh) cda thau kinh phén ki c6 tiéu cw 40cm
cho anh A'B’. Biét inh A'B’ cich thiu kinh 25cm.

2.Vé hinh minh hoa vi néu lai cich xdc dinh AB
Tinh khoing cich tix AB dén thiu kinh.

4B _ 04

bTacs: AOAB~AOAB = =

FERY
+ AOIF ~AABF oL _OF 5
4B 4F
Mi OI=AB vi AF=OF -0A" (3)
Tt ) va (3)
OF
@
OF —04
Tit (1) va (4) “
04 _ OF

==
04 OF -04
= oa= 240F _ B0 _eoq0n
OF —04  40-25
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Bai 8: Dit vit AB vuéng géc véi truc chinh (A nim trén truc chinh) ciia thiu kinh phin ki, cich thiu 60cm
cho anh A'B’ cich thiu kinh 20cm. Tinh tiéu cw
Bailam

Tacé: AOAB~AOAB’

+ AOIF ~AABF

Mi OI=AB vi AF=OF -0A" (3)
T ) va (3)

AB__OF

= —
4B OF-04
Tir (1) va (4)
o.

OF 60
S =2-_=
04 OF -04 20 OF

= OF =30cm

Bai 9: Dat vt AB vuéng géc véi truc chinh (A nim trén truc chinh) ciia mét théu kinh phin ki c6 tiéu cw
45cm, cho inh A'B’ cao bang 1/3 Iin vit. Xdc dinh vi trf cia vit v cia nh.
Bailam

Tacé: AOAB~A0AB" =& _04 a g
4
+ AOIF ~AABF 1
Mi OI=AB vi AF =OF - OA" (3) N o
Tit (2) v (3) EY 3
AB OF
= ]
4B OF-04
©3.0F-304 =0F =04 @ =30cm

Tir (1) >0A=30A"=330=90 cm
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C - Cac bai tp luyén tip
Bai 1 : Mot thau kinh héi tu ¢ tiéu cu £ = 18cm, vit sing AB dit vuéng géc véi truc chinh xy cia thiu kinh
(A & xy)sa0 cho OA =d = 10em

2/ Véanh cia AB quathdukinh? b/ Tinh khoing cich ti vt dén inh ?

o/ Néu AB = 2cm thi 6 cao ciia anh 13 bao nhiéu cm ?

Bai2 - Mot vt sing AB hinh mili tén cao 6em dit trwée mét thiu kinh, vusng géc v truc chinh (A) v A &
(&) - Anh ciia AB qua thiu kinh ngeoc chidu véi AB va cé chiéu cao bing 213 AB :

2) Thiu kinh niy 14 thiu kinh gi ? Visao ?

b) Cho biét anh A'B’ ciia AB cich t

hdu kinh 18cm. V& hinh v tinh tiéu cw cia théu kinh ?

©) Ngudi ta di chuyén vit AB mét doan Scm lai gan théu kinh ( A vin nim trén truc chinh ) thianh cia
AB qua thiu kinh lic nay thé nio ? V& hinh , tinh 3 1én cia anh nay va khoang cich ti anh dén TKinh ?

Ba 3t vit AB = 18cm c6 hinh mili tén tree mdt thiu kinh ( AB vudng géc véi truc chinh va a thude
truc chinh cia thiu kinh ). Anh A’ ciia AB qua thiu kinh cing chiéu véi vt AB v cé 6 cao bing 13AB :
a) Théu kinh ndy 13 théu kinh gi ? Visao ?

b) Anh A’B’ cich thiu kinh 9cm. V&hinh va tinh tiéu cu cia thiu kinh ?

Mot vit sing AB hinh mii én duoc 43t vudng géc v6i truc chinh va trude mdt thi kinh (A nim

"2) Théu kinh niy 13 thiu kinh
b) ChoOA=d=24cm; O

iy tai dién dé truyén & mdt cong suit dién 13 10 000KW. Biét hiéu ién thé & hai ddu cudn this cip i
100kV.

2 Tinh hiéu dién thé dit vio hai diu cuén so cdp 7

b. Biét dién 9 cia todn bd dwomg ddy 13 10002, Tinh céng sust hao phi do t6a nhiét trén duing ddy ?

: Mot vit AB cé b cao h = 4em dat vudng géc véi truc chinh cia mét thiu kinh héi tu tiéu ey = 20cm
va cich thiu kinh mét khoang d = 2f. ( xét 2 trudng hop - Diém A thudc va ko thuéc truc chinh ctia théu kinh
2. Dung anh A’B’ ciia AB tao béi thau kinh di cho ?
b. Vin dung kién thérc hinh hoc, tinh chiéu cao h” ciia anh v khoang cich d” tir inh dén kinh
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Hién twong khic xa anh sang

+d > f Anh that, ngwoc chiéu véi vat, do
16m phu thudce vao d.
+d <f: Anh ao, cing chiéu, 16n hon vat.

TKHT: Anh thatd” >0,

TKPK: Anh luén ao

ThAu kinh phan ki

(phan ria ngoai day hon phan gitra)

anhaod <0

(d<0)vaf<0

¥

v
/ Céc logi thiu kinh \
Théu kinh hdi tu 5| Cong thirc thiu kinh
(phan ria ngoai mong hon phan gitra) 1.1, iva b= d' h |
J f d d d

Anh 4o, cing chiéu, nho hon
vat, nam trong khoang tiéc cwr

!

May anh
- Céu tao chinh:
+ Vit kinh (1a théu
kinh hoi tu)
+ Budng toi
- Anh that, nguoc
chiéu, nho hon vat

Kinh hip
- La théu kinh hoi tu.

- Tac dung: Phong to anh

- Cach s dung: D3t vat gan thau
kinh.

- Anh 4o, cung chiéu, 16n hon vat

< . 25
- S0 boi gidc: G= T

Mat

- Céu tao chinh:

+ Thé thay tinh (la thau
kinh hoi tu)

+ Mang luéi

- Anh that, nguoc chiéu,
nho hon vat

Miit can
- Khong nhin 15 vat & xa
- Khic phuc: Peo thau kinh
phan ki.

Mit Iao
- Khong nhin 16 vat & gan.
- Khic phuc: Peo thau kinh
hoi tu
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